
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN BEN Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500694412 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 07 

Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0368404815                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ BÍCH Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427200 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0363067414                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN BIÊN Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429834 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0396154457                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN BIẾU Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212540391 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0364507971                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500694415 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 07 

Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0358502955                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 24/06/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427310 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0985936257                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ DƯƠNG Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 04/04/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541478 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0374790815                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN ĐỨC Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212428044 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0346816463                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐÀM THỊ THÚY HÀ Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 07/12/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541684 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0379513450                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Có 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 1 

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2021 

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng: 1 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Có 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

1 DQN 7140201 Giáo dục mầm non Đại học 
Chương trình 

đại trà 
M00  

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN HÀ Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 17/04/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429486 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0366080054                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ HẠO Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 16/09/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427203 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0367554390                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN HIẾU Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 08/05/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427827 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0325814254                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ HOÀNG Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541698 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0367983581                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ HUYÊN Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541695 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0326526869                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ MAI HƯƠNG Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427915 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 10 

Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0334691301                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ KHANH Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541693 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0365058234                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ KHOAN Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541691 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0358034424                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN KHOAN Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541654 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0358424846                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Văn Khoan, Thôn Gò Răng, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng 

Ngãi (0358424846) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN KIỆT Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429984 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0971590291                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ MỸ LỆ Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 22/11/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541383 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 07 

Thôn Gò Sim, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0356519675                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Thị Mỹ Lệ, Thôn Gò Sim, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

(0356519675) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ LÍCH Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541384 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 07 

Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0367049712                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ LIÊN Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541690 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0337592904                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN LINH Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541653 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0364830552                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: PHẠM NGUYỄN TÙNG 

LINH 

Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 26/09/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541726 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 09 

Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0334206038                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 



17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN LỘC Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541662 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0974738267                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH HỒNG LƯƠNG Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 20/08/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541266 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 04 

Thôn Kà Long, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0365370816                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Hồng Lương, Thôn Kà Long, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà, Quảng 

Ngãi (0365370816) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ NHƯ NA Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 17/04/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429785 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại:                                         Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Huyện 

Sơn Hà, Quảng Ngãi - 0969749903 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN NGẬT Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 01/12/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541669 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0376986820                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ NGUYÊN Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 21/06/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541688 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0327393348                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN NHÀN Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427338 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0362750373                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ NHI Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212540770 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 05 

Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0333711027                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Có 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: 01 

18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 1 

 



19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2021 

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng: 1 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Có 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

1 DDS 7140202 Giáo dục Tiểu học Đại học 
Chương trình 

đại trà 
D01  

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ NHUNG Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541307 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 12 

Thôn Làng Vố, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0395408187                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Thị Nhung, Thôn Làng Vố, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng 

Ngãi - 0395408187 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: TRẦN NỮ QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427329 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0914993317                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Có 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 1 

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2021 

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng: 2 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Có 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

1 DDS 7140202 Giáo dục Tiểu học Đại học 
Chương trình 

đại trà 
D01  

2 DDQ 7810201 Quản trị khách sạn Đại học 
Chương trình 

đại trà 
D01  

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH HOÀNG PHONG Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212540766 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0348227043                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Có 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: 01 

 



18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 1 

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2021 

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng: 1 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Có 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

1 DPQ 7480201 
Đại học Công nghệ 

Thông tin 
Đại học 

Chương trình 

đại trà 
D01  

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ QUẾ Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541648 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 04 

Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0389245984                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN SIẾC Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541670 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 07 

Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0396011804                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: NGUYỄN QUỐC TÂM Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212532601 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 11 - 05 

Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0332422876                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Có 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 1 

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2021 

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng: 2 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Có 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

1 VKU 7480201 Công nghệ thông tin Đại học 
Chương trình 

đại trà 
D01  

2 DPQ 7480201 
Đại học Công nghệ 

Thông tin 
Đại học 

Chương trình 

đại trà 
D01  

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN TRANH Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427258 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0367837907                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: VÕ TẤN VIỆT Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427330 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0368833912                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Có 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh: Khu vực 1 

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2021 

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng: 1 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Có 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

1 DPQ 7480201 
Đại học Công nghệ 

Thông tin 
Đại học 

Chương trình 

đại trà 
D01  

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ VĨNH Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 20/04/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kdong 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500730431 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0367134048                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ YÊN Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212541724 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 07 

Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 11: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C3 

7.   Điện thoại: 0339636039                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Có                 Thí sinh học chương trình GDTX: Không 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


